
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 
 

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng 

(Cập nhật và áp dụng từ 12h00, ngày 25 tháng 9 năm 2021) 

 

Điện thoại tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn các thông tin liên quan đến phòng chống dịch COVID -19: 

• Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng, ĐT: 0889.397397 

• Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, ĐT: 0225.3603.686 
Thực hiện theo Công văn số 6459/UBND-VX ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Từ 0 giờ 00 phút, ngày 15/9/2021. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố vào Hải Phòng. Người từ các địa phương vào thành phố Hải Phòng phải có 

kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y 

tế cho phép (bao gồm các cơ sở xét nghiệm của thành phố Hải Phòng). 

- Những người đến/về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16/CT-TTg, khi vào thành phố Hải Phòng phải thực hiện cách 

ly tập trung 14 ngày. 

- Người về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15/CT-TTg, thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 

ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc việc cách ly. 

Thực hiện theo Công văn số 6390/UBND-VX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 

- Từ ngày 11/9/2021, UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế bố trí tất cả các công dân đi từ vùng dịch (nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ) về thành phố phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú do thành phố chỉ  định và tự chi trả 

tiền lưu trú và các chi phí khác liên quan. 

Biện pháp P/C dịch: 

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa 

điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. 

 

Màu cam 

CÁCH LY TẬP TRUNG 14 NGÀY 

Màu xanh nước biển 

CÁCH LY TẠI NHÀ 14 NGÀY 

Màu xanh mạ 

 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

Màu trắng 

KHAI BÁO Y TẾ VÀ THỰC HIỆN 5K 

 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chỉ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn 
 

STT Tỉnh/TP Quận/Huyện/TP Xã/Phường 
Thôn Xóm/ 

Địa điểm có ca bệnh 
LQ ca bệnh 

Ngày theo 

dõi 

1 HỒ CHÍ MINH     7/7 

http://covidmaps.haiphong.gov.vn/


2 BÌNH DƯƠNG     19/7 

3 ĐỒNG NAI     9/7 

1 LẠNG SƠN Huyện Văn Lãng Thị trấn Na Sầm Khu 3  25/8 

2 SƠN LA Huyện Phù Yên Xã Huy Thượng Bản Úm 1, Úm 2  17/9 

   Xã Mường Thái Bản Thái Hạ  17/9 

   Xã Kim Bon Bản Suối Bương  17/9 

3 HÀ NỘI Quận Long Biên Phường Việt Hưng Tổ 4  18/9 

    Ngõ 22 Kim Quan  19/9 

    TDP 4,5,7  20/9 

   
Phường Ngọc 

Thụy 
tổ 6  19/9 

   
Phường Phúc 

Đồng 
xí nghiệp thoát nước số 5  18/9 

   Phường Gia Thụy ga xe lửa Gia Lâm  18/9 

   
Phường Ngọc 

Thụy 
ngách 15, ngõ 68, tổ 6  19/9 

  Quận Thanh Xuân 
Phường Phương 

Liệt 
Toà nhà IP2 Chung cư 360 Giải Phóng  13/9 

   
Phường Thanh 

Xuân Nam 
Khu H8 ngõ 477  13/9 

   
Phường Thanh 

Xuân Trung 
Tập thể thuốc lá Thăng Long ngõ 330 Nguyễn Trãi; 

Ngõ 328, 332, 477 Nguyễn Trãi 
 14/9 

    tòa nhà ở Chung cư Vinaconex số 12 Vũ Trọng Phụng  10/9 

    
tòa nhà A và B chung cư Rivera Park, 69 Vũ Trọng 

Phụng 
 09/9 

  Quận Hà Đông Phường Phú Lâm Ngõ 10 tổ 1  14/9 

   
Phường Kiến 

Hưng 
Tòa nhà Lucky house, 19T1 Kiến Hưng  19/9 

    Tổ 8  22/9 



  Quận Hoàng Mai 
Phường Vĩnh 

Hưng 

Chung cư Park View Tower - Đồng Phát, Tổ dân phố số 

33 
 18/9 

   
Phường Hoàng 

Văn Thụ 
chung cư Đền Lừ  14/9 

   
Phường Thịnh 

Liệt 
Ngõ 88 Giáp Nhị  18/9 

   
Phường Hoàng 

Liệt 
Lô F khu tái định cư X1, tổ 10 Pháp Vân  08/9 

  Huyện Đông Anh Xã Nguyên Khê Thôn Lâm Tiên  13/9 

  Quận Đống Đa Phường Văn Miếu 

Ngõ 59 Ngô Sỹ Liên; 

Đường Ngô Tất Tố; 

Đường Trần Quý Cáp 

 18/9 

   Phường Thổ Quan  
ngõ Trung Tả;  

ngõ Hồ Văn Chương 
 14/9 

  Quận Thanh Trì 
Phường Thanh 

Liệt 
Tổ 2  13/9  

  Huyện Gia Lâm Xã Kiêu Kỵ Khu tập thể Z176   18/9 

  Huyện Thạch Thất Xã Yên Trung Thôn Luồng Luật  13/9 

   Xã Tiến Xuân Thôn 2  13/9 

  Quận Hai Bà Trưng 
Phường Đồng 

Nhân 
Số nhà 34 – 42 phố Hương Viên  24/9 

  
Các quận/huyện 

còn lại 
   21/9 

4 BẮC NINH Huyện Lương Tài Thị trấn Thứa   05/9 

  Huyện Tiên Du Xã Đại Đồng   31/8 

   Xã Tri Phương Thôn Lương, thôn Giáo  03/9 

  Thị xã Từ Sơn Phường Tân Hồng  Khu phố Dương Lôi  31/8 

   
Phường Đồng 

Nguyên 
Phố 2,3 Cẩm Giang  01/9 

5 HƯNG YÊN Huyện Yên Mỹ Xã Yên Phú Thôn Bình Phú  08/9 

   Xã Yên Hòa Thôn Khóa Nhu 1  14/9 



  Huyện Kim Động Xã Thọ Vinh Thôn Bắc Nam Phú  14/9 

   Xã Phú Thịnh Thôn Trung Hòa  14/9 

6 HẢI DƯƠNG TP Hải Dương Xã Gia Xuyên Thôn Nghiên Phấn  22/9 

7 THÁI BÌNH Huyện Thái Thụy 
Thị trấn Diêm 

Điền 
Ngõ số 9, tổ dân phố 2  08/9 

8 NAM ĐỊNH Huyện Hải Hậu Thị trấn Yên Định   02/9 

   Xã Hải Hưng Xóm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  01/9 

   Xã Hải Phương Xóm: 1, 2, 3, 4   02/9 

   Xã Hải Hà Xóm 3   02/9 

9 HÀ NAM TP Phủ Lý 

phường Châu Sơn, 

Lê Hồng Phong, 

Thanh Châu, 

Thanh Tuyền, 

Liêm Chính, Trần 

Hưng Đạo, Hai Bà 

Trưng, Minh Khai, 

Lương Khánh 

Thiện, Quang 

Trung, Phù Vân, 

Liêm Chung 

  24/9 

   
Các phường còn 

lại 
  24/9 

  Huyện Thanh Liêm Xã Thanh Hương Thôn 4 Tâng  21/9 

   Xã Thanh Tân Thôn Nham Tràng  21/9 

   Thị trấn Kiện Khê Tiểu khu La Mát  22/9 

   Xã Thanh Hà Thôn Thạnh Tổ  23/9 

   Xã Liêm Phong Thôn Hạ Trang, thôn Thượng Phú  22/9 

  Huyện Kim Bảng Thị trấn Ba Sao Tổ 1  21/9 

11 THANH HÓA Huyện Nông Cống 
Thị trấn Nông 

Cống 
tiểu khu Đông Hòa, tiểu khu Nam Tiến  15/9 



   Xã Vạn Hòa Thôn Thanh Ban; thôn Đồng Thọ  08/9 

   Xã Vạn Thiện Thôn Liên Minh  08/9 

   Xã Tế Nông Thôn Đạt Tiến 2  08/9 

  Huyện Như Thanh Xã Phú Nhuận Thôn Phú Sơn, thôn Khe Sình  26/8 

   
Xã Yên Thọ; Thị 

trấn Bến Sung 
  04/9 

   xã Yên Lạc   04/9 

  Huyện Hoằng Hóa xã Hoằng Thái thôn 1   28/8 

  Huyện Triệu Sơn Xã Đồng Lợi   27/8 

  
Huyện Quảng 

Xương 
Xã Quảng Long làng Thổ Ngoã, thôn Xuân Tiến  29/8 

   Xã Quảng Khê Tổ dân cư số 1 thôn 1  11/9 

   Xã Quảng Chính   09/9 

   Xã Tiên Trang Thôn 2  09/9 

   Xã Quảng Thạch Thôn Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến, Thạch Bắc  09/9 

  TP Thanh Hóa Phường Đông Vệ Tòa nhà A1, chung cư C5  16/9 

  Huyện Nga Sơn Thị trấn Nga Sơn 
tiểu khu: Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc, Bách 

Lợi 
 11/9 

   Xã Nga Trung   11/9 

  Thị xã Nghi Sơn Phường Hải Lĩnh   02/9 

   
Phường Nguyên 

Bình 
TDP Nổ Giáp 2  02/9 

    TDP Xuân Nguyên  12/9 

  Huyện Hậu Lộc Thị trấn Hậu Lộc Tiểu khu Trung Đức  09/9 

  Huyện Mường Lát 
Thị trấn Mường 

Lát 
Khu Chiềng Cồng; Khu 2 và Khu 3  03/9 



   Xã Tam Chung 

Khu phố 1; Khu phố 4; Khu phố Buốn; Khu phố Đoàn 

kết; Khu phố Chiên Pục; Khu phố Na Khà; Khu phố 

Tén Tằn; Khu phố Piềng Mòn; Bản Lát, Bản Pom 

Khuông 

 03/9 

  TP Sầm Sơn 
Phường Truờng 

Sơn 
Khu phố Sơn Thắng  13/9 

12 NGHỆ AN Thị xã Cửa Lò    13/9 

  
Huyện Hưng 

Nguyên 
Xã Hưng Thịnh   13/9 

  Huyện Diễn Châu 

Xã Diễn Nguyên, 

Diễn Yên, Diễn 

Đoài, Diễn Hồng 

  13/9 

  Huyện Nam Đàn Xã Xuân Hòa   13/9 

  Huyện Quế Phong Xã Tri Mễ Xóm Chợ, bản Liên Hợp  08/9 

   xã Mường Nọc Xóm Phong Quang  08/9 

  TP Vinh Xã Nghi Phú Xóm 7  15/9 

   Phường Bến Thủy Chung cư HTX Chung Đô  16/9 

   
Phường Quang 

Trung 
tòa nhà CT1A, chung cư Handico 30  17/9 

13 HÀ TĨNH Huyện Cẩm Xuyên Xã Cẩm Sơn   02/9 

14 QUẢNG BÌNH Huyện Bố Trạch 
Xã Đức Trạch, xã 

Hải Phú 
  

22/9 

   Xã Nhân Trạch 
Thôn Nhân Quang, thôn Nhân Nam, Nhân Tiến, Nhân 

Hải 
 

22/9 

   Xã Thanh Trạch Thôn Thanh Vinh  22/9 

   Xã Đồng Trạch Thôn Mai Hồng  22/9 

  TP Đồng Hới Phường Phú Hải TDP Phú Thượng  22/9 

   
Phường Hải 

Thành 
TDP 7  

22/9 

   Phường Bắc Lý TDP 8,9,11,15  22/9 



   Phường Đồng Phú Cụm 2 TDP 10  22/9 

   Phường Đồng Sơn TDP 2, 3,4,5,8  22/9 

   Xã Bảo Ninh   22/9 

  Huyện Quảng Ninh 

xã Võ Ninh, xã 

Hải Ninh, Duy 

Ninh 

  15/9 

   
Thị trấn Quán 

Hàu 
TDP Làng Văn, TDP Bình Minh   

16/9 

   Xã Gia Ninh Thôn Trường An  16/9 

   Xã Lương Ninh Thôn Văn La  18/9 

  Huyện Tuyên Hóa Xã Thanh Hóa Thôn 1,2,3,4,5 Thanh Lạng  08/9 

   Xã Đồng Hóa Xóm 2 thôn Đồng Phú  22/9 

   Xã Mai Hóa   15/9 

  Huyện Minh Hóa Xã Dân Hóa Khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo  10/9 

  
Huyện Quảng 

Trạch 
Xã Quảng Châu   15/9 

  Huyện Lệ Thủy 
Xã Ngư Thủy Bắc, 

Xuân Thủy. 
  15/9 

  Thị xã Ba Đồn 
Phường Quang 

Thọ 

Xóm 3, Tổ dân phố Minh Phượng; 

xóm 1, xóm 3 ở Tổ dân phố Minh Lợi 
 17/9 

   Phường Ba Đồn Đường Chu Văn An khu phố 6  18/9 

   

phường Quảng 

Long, Quảng 

Thuận 

  17/9 

15 QUẢNG TRỊ TP Đông Hà    16/9 

  Huyện Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh Khách sạn Khánh Phương, số 26 Hùng Vương, khối 3A  07/9 

   Thị trấn Lao Bảo 
Khách sạn Sê Pôn, số 09 đường Trần Hưng Đạo, khóm 

Tây Chín 
 22/9 

  Huyện Hải Lăng Xã Hải Chánh Tổ 1 đến Tổ 7, thôn Mỹ Chánh  13/9 



   Xã Hải Sơn khu vực Lương Hải, thôn Đông Sơn  13/9 

   Xã Hải Phong   13/9 

16 
THỪA THIÊN 

HUẾ 
Huyện Phong Điền Xã Phong Hòa   12/9 

  Huyện Phú Lộc Xã Lộc Thủy Thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên  15/8 

   Xã Vĩnh Hưng thôn Trung Hưng, thôn Phụng Chánh 2  25/8 

   Xã Vinh Hiền 

Làng Càng, thôn Hiền An 2 

Xóm Trung Bình,thôn Hiền An 1 

Thôn Hiền Hòa 1 

Thôn Hiền Hòa 2 

 28/8 

    Thôn Đông Dương  07/9 

   Xã Lộc Trì   07/9 

  TP Huế 
Phường Thủy 

Xuân 
Tổ 10  04/9 

  Huyện Quảng Điền Xã Quảng Phước  
Xóm 1, 2,3,4,5 và xóm Trường  thuộc khu vực Phước 

Lập, thôn Hà Đồ - Phước Lập 
 29/8 

  Huyện Phú Vang Xã Vĩnh An Thôn Hà Úc 4  02/9 

  Thị xã Hương Trà 
Phường Hương 

Chữ 
khu vực Quán Rớ, thuộc tổ dân phố La Chữ Trung  22/9 

17 ĐÀ NẴNG Quận Liên Chiểu 
Phường Hòa 

Khánh Nam 
Khu dân cư số 7 Đà Sơn; 

Khu dân cư số 3 Khánh Sơn 
 23/9 

   
Phường Hòa Hiệp 

Bắc 
Khu dân cư số 12  22/9 

   Phường Hòa Minh Tổ dân phố 129,130 Phước Lý  22/9 

  Quận Thanh Khê 
Phường Tam 

Thuận 
Phố Thuận Thành A  22/9 

   
Phường Tân 

Chính 
Tổ 4 Tân Ninh B  

22/9 

  Phường Hải Châu Phường Bình Hiên Khu dân cư số 4A tổ 15  22/9 

   
Phường Hải Châu 

2 
Khu dân cư Nam Vinh 1 tổ 17  15/9 



   
Phường Hòa 

Cường Bắc 
Khu vực 5 tổ 44; 

Khu vực 5 tổ 47 
 23/9 

   
Phường Thanh 

Bình 
Khu dân cư Thanh Sơn 1C tổ 18  15/9 

   
Phường Thuận 

Phước 
Khu dân cư Thiết Lập 8 tổ 9  17/9 

    Tổ 13, 20, 21, 22, 24  22/9 

  Quận Cẩm Lệ Phường Hòa Xuân Khu dân cư số 11 tổ 64  19/9 

  
Các quận, huyện 

còn lại 
    

18 QUẢNG NAM TP Hội An Phường Thanh Hà Khối phố Nam Diêu  15/9 

  Huyện Thăng Bình Xã Bình Phục Tổ 5 thôn Ngọc Sơn Tây  08/9 

  Huyện Đại Lộc Xã Đại Hồng   21/8 

   
xã Đại Hòa, Đại 

An và Đại Sơn 
  20/8 

   Xã Phú Hương Thôn Đồng Me  20/8 

  Thị xã Điện Bàn    12/9 

  Huyện Hiệp Đức Xã Quế Thọ thôn Cẩm Tú, thôn Hoá Trung  04/9 

   Xã Sông Trà thôn Trà Huỳnh, thôn Trà Sơn  04/9 

19 QUÃNG NGÃI TP.Quảng Ngãi Xã Nghĩa An   02/9 

   
Phường Nguyễn 

Nghiêm 
KDC số 01 đường Lê Trung Đình thuộc Tổ 1  05/9 

   
Phường Trần 

Hưng Đạo 
Tổ 2,3  15/9 

   
Phường Lê Hồng 

Phong 
Tổ 1  15/9 

   Phường Chánh Lộ Hẻm 674 Quang Trung, TDP 3  15/9 

   Xã Nghĩa Dõng Khu dân cư đội 5 thôn 3 và đội 6 thôn 4  19/9 

   Xã Nghĩa Phú Một phần thôn Cổ Lũy làng Cá   11/9 



    Thôn Cổ Lũy Nam  19/9 

   Xã Tịnh Ấn Đông KDC đội 12, thôn Tự Do  19/9 

  Huyện Trà Bồng Xã Trà Phong   28/8 

  Huyện Sơn Hà Xã Sơn Hải xóm Cà Rành thôn Gò Sim  06/9 

   Xã Sơn Trung xóm Làng Rin thôn Làng Rin  06/9 

  TX Đức Phổ 
Phường Phổ 

Thạnh 
TDP Thạnh Đức 2  18/9 

  Huyện Bình Sơn Xã Bình Hải Xóm 3 thôn Phước Thiện  21/9 

20 BÌNH ĐỊNH Huyện Tuy Phước Thị trấn Diêu Trì   20/8 

   Xã Phước Lộc Thôn Phú Mỹ 1  11/9 

  Huyện Phù Cát Xã Cát Trinh Thôn Phong An, Phú Kim  29/8 

   Xã Cát Tân Thôn Bình Đức  29/8 

   Xã Cát Hải Thôn Tân Thanh  29/8 

   Xã Cát Tường Xóm 2 thôn Xuân Quang  29/8 

   Xã Cát Hiệp   17/9 

   Xã Cát Hanh Thôn Hóa Nam  17/9 

   Thị trấn Ngô Mây Khu phố An Phong  17/9 

  TP Quy Nhơn Phường Hải Cảng   18/9 

   
Phường Bùi Thị 

Xuân 
Khu vực 7  21/9 

   
Phường Nhơn 

Bình 
Khu vực 2  22/9 

  
Các TP, huyện 

còn lại 
   1/8 

21 PHÚ YÊN TP Tuy Hòa Phường 6,    06/9 

   
Phường Phú 

Thạnh 
  09/9 



  Huyện Tuy An Xã An Chấn   09/9 

   Xã An Hòa Hải Xóm Cát  13/9 

  Huyện Tây Hòa Xã Hòa Mỹ Tây   20/9 

  

Huyện Sơn Hòa, 

Sông Hinh, Đồng 

Xuân 

   20/9 

  
Các huyện, thị xã 

còn lại  
   06/9 

22 LÂM ĐỒNG TP Đà Lạt Phường 4 Đường Nguyễn Trung Trực  09/9 

  Huyện Đơn Dương 
Thị trấn Thạnh 

Mỹ 
  28/8 

  Huyện Đức Trọng 
Thị trấn Liên 

Nghĩa 
Đường Trần Nguyên Hãn  17/9 

23 ĐẮK NÔNG Huyện Đắk Mil    07/9 

  Huyện Đắk R’lấp 
Xã Quảng Tín, xã 

Đăk Ru 
  22/9 

   Các xã còn lại    

24 ĐẮK LẮK Huyện Cư M’gar 

Xã Quảng Tiến; 

thị trấn Quảng 

Phú 

  19/9 

   Các xã còn lại   19/9 

  Huyện Krông Búk    26/8 

  huyện Cư Kuin xã Ea Ktur    29/8 

   Xã Ea Ning buôn Pưk Prông  31/8 

  Thị xã Buôn Hồ 

Phường Đoàn Kết, 

Thống Nhất, An 

Bình, Thiện An, 

Đạt Hiếu, An Lạc 

  18/9 

  TP Buôn Mê Thuột xã Cư Ebur   26/8 

   
Phường Thành 

Nhất 
Đường Thủ Khoa Huân   14/9 



   
Phường Tân 

Thành 
Đường Giải Phóng  14/9 

  Huyện Ea H’Leo Xã Ea Nam   23/8 

   Xã Dliê Yang   03/9 

25 GIA LAI TP Pleiku    28/8 

  Huyện Ia Pa    28/7 

  Thị xã Ayun Pa    28/7 

  Huyện Krông Pa Thị trấn Phú Túc   01/9 

  Huyện Chư Sê xã Ia Hlốp   04/9 

26 BÌNH THUẬN Thị xã La Gi Phường Bình Tân Khu phố 7,8,9,10,11   16/9 

   
Phường Phước 

Lộc 
Khu phố 2  16/9 

  TP Phan Thiết Phường Phú Tài khu phố 2, 3, 4, 5, 6  31/8 

   Phường Phú Trinh khu phố 9, 10  31/8 

   
Phường Bình 

Hưng 
Khu phố 3,4,5,6,9  31/8 

   
Phường Hưng 

Long 
Khu phố 4  31/8 

   
Phường Đức 

Thắng 
Khu phố 4,5  31/8 

   Phường Đức Long   31/8 

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc 
Xã Hàm Chính   04/9 

   Xã Hàm Thắng Tổ tự quản số 2 thôn Thắng Hiệp  05/9 

   Xã Hàm Liên Tổ tự quản số 8 thôn Thuận Điền  05/9 

  Huyện Tuy Phong Xã Phước Thể   03/9 

   
Thị trấn Liên 

Hương 

Đường Hải Thượng Lãn Ông; 

Khu phố 1 
 06/9 



  
Các TP, Huyện 

còn lại 
   20/7 

27 KHÁNH HÒA TP Nha Trang 

Phường Vĩnh 

Phước, Vĩnh 

Tường, Vĩnh Hải, 

Ngọc Hiệp, Phước 

Đồng, Tân Lập 

  12/9 

   
Phường Phước 

Hải 

Tổ 2,4 Phước Toàn Tây;  

Tồ 2 Phước An Nam;  

Tổ 1 Phước Lộc;  

Tổ 2 Phước An Hoà 

 14/9 

   
Phường Vĩnh 

Trường 

Tổ 1, 2 Trường Đông;  

Tổ 1,2 Trường Tho ̣;  

Tổ 1,3 Trường Hải;  

Tổ 4 Bình Tân;  

Tổ 3 Trường Sơn 

 14/9 

   
Phường Phước 

Đồng 
Thôn Phú Thịnh, thôn Thành Phát  14/9 

   
Phường Vĩnh 

Ngọc 
Thôn Hòn Nghê 2, thôn Xuân Ngọc  14/9 

  Huyện Vạn Ninh    01/8 

  Thị xã Ninh Hòa 

Ninh Hà, Ninh 

Hiệp, Ninh Hưng, 

Ninh Phước 

  21/8 

  
Các huyện, TP, 

thị xã còn lại 
   21/8 

28 NINH THUẬN 
TP Phan Rang-

Tháp Chàm 
Phường Đô Vinh Khu phố 8  19/8 

   
Phường Mỹ 

Hương 
Khu phố 1  19/8 

   Phường Đạo Long 
Đường Cao Thắng thuộc khu phố 4; 

Hẻm 34 và hẻm 52 đường Cao Thắng thuộc khu phố 3  19/8 

   Phường Bảo An Khu phố 3,4  31/8 

   Phường Tấn Tài Khu phố 3  31/8 

  Huyện Ninh Phước Xã Phước Hữu Thôn Nhuận Đức  10/9 



  
Các huyện, thị xã 

còn lại 
   17/8 

29 BÌNH PHƯỚC TP Đồng Xoài 
Phường Tân Phú, 

Tiến Thành 
  20/9 

  Huyện Đồng Phú 

TT Tân Phú, 

xã Đồng Tiến, 

Tân Hòa, 

Tân Lập, 

Tân Tiến 

Tân Hưng 

  16/8 

  Huyện Hớn Quảng Xã Thanh An   19/9 

  Huyện Bù Đốp Xã Thanh Hòa   19/9 

  Huyện Bù Gia Mập 

Xã Phước Minh 

Phú Văn, 

Đức Hạnh 

  19/9 

  Huyện Lộc Ninh 
Xã Lộc Thiện, Lộc 

Thành 
  13/9 

  TX Bình Long Xã Thanh Lương   16/9 

  Huyện Chơn Thành 

Thị trấn Chơn 

Thành, xã Minh 

Hưng, Thành 

Tâm, Minh Thành, 

Minh Long 

  20/9 

  Huyện Bù Đăng    08/9 

30 TÂY NINH 

TP Tây Ninh, TX 
Trảng Bảng, TX Hòa 

Thành, huyện Gò 

Dầu 

   09/9 

  Huyện Tân Châu Xã Suối Dây   09/9 

  Huyện Tân Biên 

Xã Thạnh Bình, 

Tân Phong, Mỏ 

Công, Trà Vong 

  09/9 

  
Huyện Dương Minh 

Châu 

Xã Suối Đá, xã 

Phan 
  09/9 

  Các huyện còn lại    09/9 



31 AN GIANG 
Huyện Châu 

Thành, Châu Phú 
   07/9 

  Huyện Phú Tân Xã Hòa Lạc   26/8 

   Thị Trấn Phú Mỹ   14/9 

   Xã Phú Lâm   16/9 

   Thị trấn Chợ Vàm ấp Phú Trường   19/9 

  TP Châu Đốc 
Phường Châu Phú 

B và Vĩnh Ngươn 
  07/9 

  Chợ Mới Xã An Hòa   10/9 

  Huyện An Phú 

Xã Khánh An;  

Thị trấn Long 

Bình 

  09/9 

  Huyện Tịnh Biên Thị trấn Nhà Bàng Tổ 3 khóm Trà Sư  14/9 

   Xã An Phú Tổ 16 ấp Phú Nhứt  14/9 

   Xã Nhơn Hưng ấp Tây Hưng  14/9 

  
Các huyện, TP 

còn lại 
   07/9 

32 SÓC TRĂNG Huyện Mỹ Xuyên Xã Đại Tâm   15/8 

  Huyện Thạnh Trị Xã Đại Tâm Ấp Đại Thành, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng  01/9 

  Thị xã Vĩnh Châu Phường 1   15/8 

   
Phường Vĩnh 

Phước 
Khóm Biển Dưới  29/8 

   Xã Vĩnh Tân ấp Tham Chu  22/9 

   Xã Lai Hòa   22/9 

  Huyện Kế Sách Xã Đại Hải   18/8 

  Thị xã Ngã Năm Xã Vĩnh Quới   15/8 

33 HẬU GIANG TX Long Mỹ    17/9 



  Huyện Vị Thủy Xã Vĩnh Trung ấp 10  18/9 

  Các huyện còn lại    16/8 

34 TIỀN GIANG Huyện Châu Thành    31/8 

  TP Mỹ Tho Phường 2,3,8   20/9 

  Huyện Chợ Gạo 

Long Bình Điền, 

Lương Hòa Lạc, 

An Thạnh Thủy, 

Hòa Định, thị trấn 

Chợ Gạo 

  15/9 

  
Các huyện, thị xã 

còn lại 
   31/8 

35 BẾN TRE Huyện Thạnh Phú  Xã Tân Phong   19/9 

  
Các huyện, thị xã, 

TP còn lại 
   10/9 

36 ĐỒNG THÁP 

TP Sa Đéc và các 

huyện Châu Thành, 

Lai Vung, Lấp Vò 

   16/9 

  
Các huyện, thị xã, 

TP còn lại 
   16/9 

37 TRÀ VINH TP Trà Vinh Phường 5   10/9 

  Huyện Châu Thành Xã Hòa Lợi   10/9 

  Huyện Trà Cú 
Thị trấn Trà Cú; 

thị trấn Định An 
  10/9 

  Huyện Càng Long Xã Tân Bình ấp Tân Bình  10/9 

  Các huyện còn lại    10/9 

38 LONG AN 

Đức Hòa, Bến Lức, 

Cần Giuộc, TP Tân 

An 

   06/9 

  Huyện Cần Đước Thị trấn Cần Đước   14/9 

  Huyện Thủ Thừa 

Thị trấn Thủ 

Thừa, xã Nhị 

Thành, Bình 

  14/9 



Thạnh, Mỹ An, xã 

Mỹ Lạc 

  
Các huyện, thị xã, 

còn lại 
   07/9 

39 KIÊN GIANG 
TP Hà Tiên và 

huyện Kiên Lương 
   21/9 

  TP Rạch Giá 

Phường Vĩnh 

Thanh, Vĩnh 

Quang 

  21/9 

  Huyện Châu Thành 
Thị trấn Minh 

Lương 
  

21/9 

  Huyện Hòn Đất 

xã Mỹ Lâmx, Sơn 

Kiên, Mỹ Phước, 

Bình Giang, Bình 

Sơn và thị trấn 

Hòn Đất, Sóc Sơn 

  

21/9 

  
Huyện U Minh 

Thượng 
Xã Hòa Chánh Tổ tự quản số 6 ấp Dân Quân  20/9 

  TP Phú Quốc Phường An Thới   21/9 

   
Phường Dương 

Đông 
Khu phố 2  22/9 

   Xã Dương Tơ Cảng Vịnh Đầm  22/9 

40 VĨNH LONG TP Vĩnh Long Phường 3 Khóm 4  16/9 

  Huyện Tam Bình Xã Ngãi Tứ   16/9 

  Huyện Vũng Liêm Xã Hiếu Nhơn   16/9 

  Các huyện còn lại     

41 BẠC LIÊU TP Bạc Liêu Phường 1, 3, 7, 8   06/9 

  Huyện Phước Long Xã Phước Long ấp Phước Thành  07/9 

  Huyện Hòa Bình Trị trấn Hòa Bình    13/9 

  Thị xã Giá Rai Phường 1 Khóm 1, khóm 2  22/9 

42 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
TP Vũng Tàu 

Phường Thắng 

Nhì 
Hẻm 93, 95, 105/57 Lê Lợi  

22/9 



   
Phường Thắng 

Nhất 
Hẻm 48/11 Lưu Chí Hiếu  

22/9 

   
Phường Nguyễn 

An Ninh 
Đường 2/9  

22/9 

   Phường 1 Hẻm 5 đường Thủ Khoa Huân  22/9 

   Phường 11 
Hẻm 65 Bắc Sơn;  

144B Đô Lương 
 

22/9 

   Phường 10 Hẻm 935 Bình Giã  22/9 

  Huyện Côn Đảo    23/9 

  Các huyện còn lại    09/9 

43 CẦN THƠ Quận Ninh Kiều 

Phường An Hòa, 

An Khánh, Cái 

Khế, Hưng Lợi, 

Tân An, Xuân 

Khánh 

  24/9 

  Quận Cái Răng 

Phường Hưng 

Phú, Phú Thứ, 

Tân Phú 

  24/9 

  
Các quận,  huyện 

còn lại 
   18/9 

44 CÀ MAU TP Cà Mau Phường 4 Khóm 3, khóm 4  01/9 

   Phường 7 Khóm 2  31/8 

   Phường 6 Khóm 4, 5  01/9 

  Huyện Đầm Dơi 
Xã Ngọc Chánh, 

xã Thanh Tùng 
  20/8 

  
Huyện Trần Văn 

Thời 
Xã Khánh Bình ấp 1/5, ấp Kinh Hội  07/9  

  Các huyện còn lại     

 
CÁC TỈNH 

THÀNH KHÁC 
  

 

 
  

 

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thực hiện theo Công văn số 5938/UBND-VX ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 



1. Đối với lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa: được sử dụng kết quả xét nghiệm SARS – COV -2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương 

pháp RT-PCR tại tất cả  các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm (bao gồm cả Hải Phòng) 

2. Đối với việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để thực hiện chuyến bay: 

Chỉ cho phép 01 lái xe đưa người có vé đi nước ngoài lên sân bay, lái xe phải chuẩn bị các giấy tờ sau: 

- Hộ chiếu kèm visa có hiệu lực (bản chính/bản phô tô) 

- Vé máy bay bằng giấy bản chính/ bản phô tô hoặc điện tử 

-  Giấy Chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS – COV -2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR tại tất cả  các cơ sở 

y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm (bao gồm cả Hải Phòng) 

- Phiếu xác nhận thông tin (ghi rõ tên từng người có vé máy bay, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến Cảng hàng không 

Quốc tế Nội Bài, có giấy xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú của lái xe 

- Thực hiện đúng nguyên tắc 01 cung đường 02 điểm đến, tuân thủ đúng lộ trình không dừng dọc đường. Hành trình về trên xe chỉ duy nhất có 01 lái 

xe ô tô 

- Khi quay về Hải Phòng phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 07 ngày và phải có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 07. 


